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Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Vũ Phước Thành - Thẩm phán; 

Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Nga - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên họp: Bà Phạm Thị Quỳnh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

242/2020/TLST- VDS ngày 02/7/2020 về yêu cầu: “Tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 15/2020/QĐST-VDS ngày 24 

tháng 8 năm 2020.  

- Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Mỹ D, sinh năm 1980; Trú tại: Tổ 7, ấp BL, 

xã PA, thị xã BC, tỉnh Bình Dương. Có mặt 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 

1984; Trú tại: Tổ 7, ấp BL, xã PA, thị xã BC, tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

NỘI D VIỆC DÂN SỰ: 

Theo Đơn yêu cầu đề ngày 23/6/2020 và lời trình bày tại phiên họp của bà 

Nguyễn Thị Mỹ D thể hiện: Nguyễn Thị Thanh T là con gái ruột của mẹ Huỳnh Thị H 

và cha Nguyễn Văn T (cha mẹ đều đã chết), và là em gái ruột của bà D. Do cha mẹ 

tham gia kháng chiến nên từ khi sinh ra T đã bị nhiễm chất độc Da cam Dioxin. T lớn 

lê nhưng 12 tuổi mới biết đi, chỉ nói được những từ đơn giản như: ba, má, D, không 

có khả năng tiếp thu nên không đi học được. T không tự ý thức được mọi vấn đề, 

những sinh hoạt cá nhân thường ngày đều do bà D giúp đỡ thực hiện, không tự làm 

được bất kỳ việc gì. Hiện tại bà D đang là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc T.  
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Hiện tại tuổi đời của T cũng đã lớn nhưng không có khả năng nhận thức, cha 

mẹ đều đã mất, liên quan đến những giấy tờ nhân thân và liên quan đến tài sản đều 

phải có người thay T tiến hành. Do đó bà D làm Đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố T mất 

năng lực hành vi dân sự để có thể tiến hành các thủ tục cho T có người giám hộ và 

thay T quyết định những vấn đề liên quan đến nhân thân và tài sản nhằm bảo vệ 

quyền lợi của T. 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Nguyễn Thị Mỹ D yêu cầu 

Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 7, ấp Bến Liễu, 

xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Bà Nguyễn Thị Thanh T không trình bày ý kiến gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhận định: 

[1] Theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị Mỹ D thì bà Nguyễn Thị Thanh T từ 

khi mới sinh ra đã bị nhiễm chất độc Da cam Dioxin. Lớn lên đều không có khả năng 

nhận thức, không thể tự thực hiện những sinh hoạt cá nhân mà phải có người phụ 

giúp, hướng dẫn. 

Tại phiên họp bà Nguyễn Thị Thanh T có mặt nhưng chỉ ngồi im, không nói. 

Chủ tọa phiên họp, Kiểm sát viên hỏi nhưng không trả lời, không nhận thức được 

người đối diện đang nói, đang hỏi gì. 

[2] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát: 

- Về chấp hành pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Thư ký và người tham gia tố 

tụng đã tuân theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về đề xuất nội D: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Mỹ 

D, tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T mất năng lực hành vi dân sự. 

Về tố tụng: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015 thì yêu cầu của bà Nguyễn Thị Mỹ D thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.  

[3] Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị Mỹ D thì thấy, ngày 15/7/2020, Tòa án 

nhân dân thị xã Bến Cát đã ban hành Quyết định Trưng cầu giám định số 

06/2020/QĐ-TCGĐ gửi Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với Nguyễn 

Thị Thanh T. Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 471/KL-VPYTW ngày 14 

tháng 8 năm 2020 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận: 

Về y học: Đương sự bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nặng (F72- 

ICD.10); 

Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng lực nhận 

thức và điều khiển hành vi. 



3 
 

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận bà Nguyễn Thị Thanh T hiện nay không thể nhận 

thức, làm chủ được hành vi của mình. Theo đó, cần chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà 

Nguyễn Thị Mỹ D về việc tuyên bố bà T bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy 

định tại Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015.  

Xét thấy, đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát là phù hợp 

Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị Mỹ D phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo 

quy định của pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 149; 

Điều 361; Điều 372; Điều 376 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Nguyễn Thị Mỹ D về việc: “Tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự”. 

Tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 7, ấp Bến Liễu, 

xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị mất năng lực hành vi dân sự. 

 2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Mỹ D phải chịu 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền lệ phí sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm 

ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu số 

AA/2016/0048102 ngày 10/9/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương. Bà D đã nộp xong tiền lệ phí sơ thẩm.  

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ D và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định; 

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát có quyền kháng nghị Quyết định này trong 

thời hạn 10 ngày, Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định. 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- VKSND thị xã Bến Cát; 

- Chi cục THADS thị xã Bến Cát; 

- Lưu: HSVA, VT. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

Vũ Phước Thành 

 


